
SỐ 
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ĐÃ THU 

HỒI

ĐÃ BỒI 
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BỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG 

KHÔNG 
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THƯỜNG
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MÀU

NHÀ, 
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KHÁC NHÀ, VKT

HỖ TRỢ 

KHÁC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Ông, bà Phạm Văn 

Đang - Nguyễn Thị 

Nhài

Đường Võ 

Văn Kiệt, 

Phường 

12, 

TP.Vũng 

Tàu

840.380 0,00 7.100.000 0,00 17.320.000
Giao 01 lô 

đất ở
25.260.380

Bổ sung giao đất 

ở theo đơn kiến 

nghị

2 Ông Đoàn Ngọc Thạch

Đường 

Phước 

Thắng, 

Phường 

12, 

TP.Vũng 

Tàu

6.300.000 0,00 16.320.000
Giao 01 lô 

đất ở
22.620.000

Bổ sung giao đất 

ở theo đơn kiến 

nghị

3
Bà Nguyễn Thị Phương 

Trang 

Đường Võ 

Văn Kiệt, 

Phường 

12, 

TP.Vũng 

Tàu

185,00 0,00 4.434.450.000 4.434.450.000

Thực hiện theo 

Quyết định số 

2834/QĐ-UBND 

ngày 04/04/2024 

về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu; 

Truy thu thuế 

theo quy định 

(nếu có)

4

Bà Nguyễn Thị Như 

Quỳnh; ông Đỗ Văn 

Khôi; bà Đỗ Thị Mừng 

(cùng sử dụng đất)

137 Phước 

Thắng  

Phường 

12, 

TP.Vũng 

Tàu

240,00 0,00 5.752.800.000 5.752.800.000

Thực hiện theo 

Quyết định số 

2832/QĐ-UBND 

ngày 04/04/2024 

về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu; 

Truy thu thuế 

theo quy định 

(nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CHO 08 HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN 

Đã thu hồi tại Quyết định số 9754/QĐ-UBND ngày 

13/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

Đã bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 9793/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng 

Tàu

SỐ

 TT

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ 

THU HỒI 

ĐẤT

SỐ 

THỬA 

BẢN 

ĐỒ 

THU 

HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG, XÃ 

Đã thu hồi tại Quyết định số 8576/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

Đã phê duyệt tại Quyết định số 8610/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu

GHI CHÚ

DIỆN TÍCH ĐẤT  (M2)

TỔNG CỘNG 

(VNĐ)

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG 

TÁI ĐỊNH 

CƯ/ ĐẤT Ở 

MỚI

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

(Đính kèm Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /        /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đã thu hồi và bồi thường tại Quyết định số 6347/QĐ-UBND và Quyết 

định số 6377/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Vũng 

Tàu

Đã thu hồi tại Quyết định số 6354/QĐ-UBND và Quyết định số 

6384/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

Đã phê duyệt tại Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu

Đã phê duyệt tại Quyết định số 6384/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu
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MÀU

NHÀ, 
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KHÁC NHÀ, VKT

HỖ TRỢ 

KHÁC

SỐ

 TT
HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ 

THU HỒI 

ĐẤT

SỐ 

THỬA 

BẢN 

ĐỒ 

THU 

HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG, XÃ 

GHI CHÚ

DIỆN TÍCH ĐẤT  (M2)

TỔNG CỘNG 

(VNĐ)

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG 

TÁI ĐỊNH 

CƯ/ ĐẤT Ở 

MỚI

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

5 Ông Trần Văn Huy

137 Phước 

Thắng  

Phường 

12, 

TP.Vũng 

Tàu

175,00 0,00 4.194.750.000 4.194.750.000

Thực hiện theo 

Quyết định số 

2835/QĐ-UBND 

ngày 04/04/2024 

về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu; 

Truy thu thuế 

theo quy định 

(nếu có)

Các ông, bà Nguyễn 

Trọng Khang - Lê Thị 

Nguyệt A (Lý Đức 

Thắng - Châu Thị Mai; 

Viên Thị Năm; Trần Lê 

Anh Nhựt - Đỗ Thị Hải; 

Lê Thanh Phương - 

Nguyễn Anh Điệp; Lê 

Văn Cưng - Trần Thị 

Thu Hương) và ông Lê 

Minh Quang; ông, bà 

Lê Minh Quang - Hà 

Thị Hiền là người có 

quyền lợi liên quan

Thôn 5, xã 

Long Sơn, 

TP.VT

27,10 0,00 79.104.900 24.404.846 0,00 Không 103.509.746

7

Ông, bà Nguyễn Xuân 

Nghĩa - Nguyễn Thị 

Luân

Thôn 5, xã 

Long Sơn, 

TP.VT

177

482 

(565 

cũ)

133

 (22 

cũ)

96,80 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 340.252.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Không 340.252.000

8

Ông, bà Nguyễn Thanh 

Tùng - Kiều Thị Hồng 

Nga; Hoàng Đình 

Khương - Phan Thị 

Hồng Chiên; Lê Hoài 

Giang - Hà Thị Hoa; 

Phạm Thị Ba; Bùi Thị 

Hằng - đồng quyền sử 

dụng đất 

Thôn 4, xã 

Long Sơn, 

TP.VT

69, 70 24, 585 122 259,90 243,70 0,00 0,00 0,00 16,20 856.605.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Không 856.605.500

356,70 340,50 0,00 0,00 627,10 16,20 15.657.962.400 840.380 0,00 13.400.000 24.404.846 33.640.000 02 lô đất ở 15.730.247.626

: 08 hộ

340,50   m2 

: 0,00   m2 

: 356,70   m2 

Đã thu hồi tại Quyết định số 6349/QĐ-UBND và Quyết định số 

6379/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

+ Diện tích đất nông nghiệp

Đã phê duyệt tại Quyết định số 

9540/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 

của UBND thành phố Vũng Tàu

* Số hộ có đất bị thu hồi (gồm 02 hộ đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất; 06 hộ đã thu hồi đất)

TỔNG

Đã thu hồi tại Quyết định số 9471/QĐ-UBND và Quyết định số 

9540/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

* Diện tích đất bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất mới:

- Trong đó:

+ Diện tích ở

Đã phê duyệt tại Quyết định số 6379/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu
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SỐ

 TT
HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ 

THU HỒI 

ĐẤT

SỐ 

THỬA 

BẢN 

ĐỒ 

THU 

HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG, XÃ 

GHI CHÚ

DIỆN TÍCH ĐẤT  (M2)

TỔNG CỘNG 

(VNĐ)

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG 

TÁI ĐỊNH 

CƯ/ ĐẤT Ở 

MỚI

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

: 600,00   m2 

: 27,10   m2 

: 02 hộ

: 15.730.247.626 đồng

: 314.604.953  đồng 

: 16.044.852.579  đồng 

PHÓ CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

* Diện tích đất nông nghiệp tính bồi thường bổ sung (đã có quyết định thu hồi đất)

Vũ Hồng Thuấn

KT. CHỦ TỊCH

* Số hộ được giao đất ở

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ  (1)

 * Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (2)

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (1) + (2)                                                                                      

(Giao 01 lô đất ở cho ông, bà Phạm Văn Đang - Nguyễn Thị Nhài; Giao 01 lô đất ở cho ông Đoàn Ngọc Thạch)

(Mười sáu tỉ, không trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm bảy mươi chín đồng)

* Diện tích đất đã tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung do tính chênh lệch từ đất nông nghiệp sang đất ở (thực hiện các Quyết định số 

2832/QĐ-UBND, số 2834/QĐ-UBND, số 2835/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc 

giải quyết khiếu nại lần đầu)
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